Danh sách hồ sơ hiện hành đội CSĐTTP về Kinh tế và ma túy
I. Hồ sơ AK
- 75AK1220/11111G - Sơn
- 77AK1220/11111G - Trung
- 78AK1220/11111G- Sơn
- 80AK1220/11111G- Sơn
- 81AK1220/11111G- Trung
- 01AK0121/11111E - Hùng
- 02AK0121/11111G – Thắng
- 04AK0121/11111G– Thắng
- 05AK0121/11111G- Sơn
- 07AK0121/11111G- Sơn
- 08AK0121/11111G– Thắng
- 11AK0121/11111E- Hùng
II. Hồ sơ XL
- 46XL16/11111E- Hùng
- 47XL16/11111E - Hùng
- 93XL17/11111E- Hùng
- 119XL17/11111E- Hùng
- 120XL17/11111E- Hùng
- 136XL18/11111G - Đông
- 162XL18/11111E- Hùng
- 163XL18/11111E- Hùng
- 201XL19/11111E- Hùng
- 202XL19/11111E- Hùng
III. Hồ sơ ĐTCB
- 01ĐC0916/11111E - Sơn
- 01ĐC0916/11111G - Huy
IV. Hồ sơ Sưu Tra
- 09SN0920/11111G - Lanh
- 10SN0920/11111G- Lanh
- 11SN0920/11111G– Thắng
- 19SN0920/11111G– Thắng
- 04SN0121/11111E- Hùng
- 05SN0121/11111G – Xuân Anh
- 07SN0221/11111G - Lanh
- 08SN0221/11111G - Lanh
- 09SN0221/11111G - Huy
- 10SN0221/11111E – Vượng
V. Hồ sơ Hiềm Nghi
- 04HN0920/11111G – Lanh (KT)
- 05HN0920/11111G – Trung (qh)
- 06HN0920/11111G – Sơn (kt)
- 07HN1120/11111E – Vượng
- 08HN1120/11111G– Thắng (kt)
- 08HN1220/11111G – Huy (kt)
[bookmark: _GoBack]- 02HN0121/11111G – Bình (kt)
- 03HN0221/11111E – Hùng (kt)
- 04HN0221/11111G – Huy (kt)
-05SN0121/11111G – Xuân Anh  lên hiềm nghi

VI. Hồ Sơ chuyên án
-01HN0121/11111G//01VA0121
- 09HN1220/11111G//02VA0121
VII. Hồ sơ Đặc Tình
- 45LT1220/11111E - Hùng
- 34LT0920/11111G - Huy
- 31LT0920/11111G – Thắng
- 30LT0920/11111G - Lanh
- 22LT0820/11111E- Hùng
- 16LT0820/11111G - Sơn
- 14LT0820/11111E – Vượng
- 39LT0819/11111G - Trung
- 29LT0619/11111G - Bình
- 30LT0619/11111G - Bình
VIII. Hồ sơ CSBM
- 07LC0221/11111G- Huy
- 01LC0121/11111G- Xuân Anh
- 38LC0920/11111G- Trung
- 37LC0920/11111G- Huy
- 28LC0920/11111G- Lanh
- 29LC0920/11111G- Lanh
- 18LC0820/11111E- Bình
- 20LC0820/11111E - Nhung
- 40LC1019/11111E - Sơn
IX. Hồ sơ Hộp thư
- 27LH0920/11111G  - Lanh
- 19LH0820/11111E- Nhung
- 15LH0820/11111E- Hùng
- 31LH0517/11111G - Trung
